	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC ĐƯỜNG BỘ
--------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

	Số: 413/CĐBVN-QLPT&NL 
V/v: Hướng dẫn đổi GPLX bị đánh dấu vi phạm, hỏng nát
	Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2005


 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLB-BCA-BGTVT ngày 27/1/2003 của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc đánh dấu số lần vi phạm pháp luật giao thông đường bộ trên Giấy phép lái xe, Quyết định số 10/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung “Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ” ban hành kèm theo Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe (GPLX) bị đánh dấu vi phạm, hỏng, mất như sau:

1. Đổi GPLX bị đánh dấu vi phạm pháp luật giao thông đường bộ
1.1. Người có GPLX bị đánh dấu vi phạm pháp luật giao thông đường bộ (sau đây gọi chung là GPLX bị bấm lỗ) lần thứ nhất, khi đến hạn đổi thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IV văn bản số 747/PTNL ngày 29/04/2002 của Cục Đường bộ Việt Nam (viết tắt là văn bản số 747/PTNL).

1.2. GPLX bị bấm lỗ lần thứ hai, khi đến thời hạn đổi phải sát hạch lại lý thuyết, nếu quá thời hạn sử dụng từ 06 tháng trở lên phải sát hạch cả lý thuyết và thực hành lái xe.

1.3. GPLX bị bấm lỗ lần thứ ba thì không còn giá trị sử dụng, sau 12 tháng kể từ ngày bị bấm lỗ lần thứ ba mới được sát hạch cả lý thuyết và thực hành lái xe.

1.4. Hồ sơ thủ tục sát hạch lại gồm:

- Đơn đề nghị sát hạch lại (mẫu theo quy định tại phụ lục 1 kèm theo).

- Hồ sơ gốc của người lái xe.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ.

- 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chụp Giấy chứng minh nhân dân.

- Bản photocopy GPLX bị bấm lỗ lần thứ nhất, lần thứ hai.

- Bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân.

1.5. GPLX bị bấm lỗ lần thứ ba, hồ sơ thủ tục sát hạch có thêm bản photocopy quyết định xử phạt hành chính vi phạm pháp luật giao thông đường bộ lần thứ ba của cơ quan Cảnh sát giao thông.

Cơ quan quản lý GPLX căn cứ quyết định nói trên hoặc thông báo về việc đánh dấu vi phạm pháp luật giao thông đường bộ trên GPLX của cơ quan Cảnh sát giao thông để cho người lái xe được dự sát hạch lại.

1.6. Đối với trường hợp đã làm xong thủ tục GPLX, khi xuất trình GPLX cũ để cắt góc, GPLX cũ bị bấm lỗ thêm thì phải sát hạch lại như hướng dẫn tại Điểm 1.2, 1.3 nói trên trước khi cấp GPLX mới.

1.7. Đối với trường hợp đã dự sát hạch nâng hạng GPLX, khi xuất trình GPLX cũ để cắt góc, GPLX cũ bị bấm lỗ thêm thì phải dự sát hạch lại hạng GPLX cũ theo hướng dẫn tại Điểm 1.2, 1.3 nói trên, nếu đạt yêu cầu mới được cấp GPLX nâng hạng.

1.8. Người có GPLX bị bấm lỗ lần thứ hai không được dự sát hạch nâng hạng và di chuyển quản lý GPLX.

2. Đổi GPLX bị hỏng
2.1. GPLX còn thời hạn sử dụng và không bị bấm lỗ, thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IV văn bản số 747/PTNL.

2.2. GPLX còn thời hạn sử dụng nhưng bị bấm lỗ lần thứ nhất, để được cấp lại GPLX phải sát hạch lý thuyết. Hồ sơ thủ tục theo quy định tại Điểm 1.4 nói trên.

2.3. GPLX còn thời hạn sử dụng nhưng bị bấm lỗ lần thứ hai, để được cấp lại GPLX phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe. Hồ sơ thủ tục theo quy định tại Điểm 1.4 nói trên.

3. Cấp lại GPLX bị mất
3.1. GPLX chưa bị bấm lỗ hoặc bị bấm lỗ lần thứ nhất:

a). GPLX còn thời hạn sử dụng, bị mất trong các trường hợp bão lụt, hoả hoạn được Công an hoặc Uỷ ban nhân dân Phường, Xã, Thị trấn xác nhận rõ lý do, thời gian, nơi mất GPLX. Người xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự xác nhận của mình.

Cơ quan quản lý GPLX lưu giữ bản xác nhận trên để quản lý. Nếu có đủ hồ sơ theo quy định tại Tiết a, b, e, g Điểm 2 Mục IV văn bản số 747/PTNL và không phát hiện GPLX bị các cơ quan có thẩm quyền lưu giữ, xử lý thì được cấp lại GPLX.

b). GPLX còn thời hạn sử dụng, bị mất ngoài các trường hợp nói tại Tiết a Điểm 3.1 nói trên, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn tại Điểm 1.4 nói trên, nếu không phát hiện GPLX bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được dự sát hạch lại lý thuyết.

c). GPLX quá hạn bị mất, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn tại Điểm 1.4 nói trên, nếu không phát hiện GPLX bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì phải dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe.

3.2. GPLX bị bấm lỗ lần thứ hai:

a). GPLX còn thời hạn sử dụng, bị mất trong các trường hợp bão lụt, hoả hoạn được Công an hoặc Uỷ ban nhân dân Phường, Xã, Thị trấn xác nhận rõ lý do, thời gian, nơi mất GPLX. Người xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự xác nhận của mình.

Cơ quan quản lý GPLX phải lưu giữ bản xác nhận trên để quản lý. Nếu có đủ hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn tại Điểm 1.4 nói trên thì được dự sát hạch lại lý thuyết.

b). GPLX còn thời hạn sử dụng, bị mất ngoài các trường hợp tại Tiết a Điểm 3.2 nói trên, cơ quan quản lý GPLX xác định thời hạn đổi GPLX để thông báo cho người lái xe biết thời gian được dự sát hạch lại lý thuyết. Không sát hạch lại trước thời hạn đổi của GPLX. Hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn tại Điểm 1.4 nói trên.

c). GPLX quá hạn bị mất, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn tại Điểm 1.4 nói trên, nếu không phát hiện GPLX bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe.

3.3. Người có GPLX bị mất và không còn hồ sơ gốc thì phải tham dự khoá đào tạo lại hạng GPLX hiện có.

3.4. Nếu tìm được GPLX bị mất, người lái xe phải trả GPLX mới cho cơ quan quản lý.

4. Sát hạch lại để cấp GPLX bị bấm lỗ, hỏng, mất
4.1. Cơ quan quản lý GPLX phải thông báo rõ thời gian, địa Điểm để người lái xe đến dự sát hạch lại theo quy định.

4.2. Ngày trúng tuyển ghi tại mặt sau của GPLX được tính theo ngày trúng tuyển của GPLX bị bấm lỗ, mất, hỏng trước.

4.3. Người cố tình gian dối, giả báo mất hoặc tẩy xoá làm sai lệch các thông tin trên GPLX, trong quá trình làm thủ tục đổi hoặc đề nghị cấp lại, sát hạch cấp lại GPLX, khi kiểm tra phát hiện sẽ bị các cơ quan quản lý GPLX ra quyết định thu hồi GPLX và hồ sơ lái xe. Người lái xe phải tham dự khoá đào tạo mới để được sát hạch cấp GPLX.

5. Tiếp nhận, khai thác thông tin GPLX bị bấm lỗ, hỏng, mất
5.1. Nhận được thông báo của cơ quan Cảnh sát giao thông, cơ quan quản lý GPLX phải cập nhật thông tin GPLX bị bấm lỗ vào hệ thống mạng cơ sở dữ liệu quản lý GPLX bị bấm lỗ theo quy định.

5.2. Cơ quan quản lý GPLX phải kiểm tra chặt chẽ hồ sơ lái xe, sổ sách quản lý và trên hệ thống mạng cơ sở dữ liệu quản lý GPLX bị bấm lỗ theo quy định.

5.3. Hàng tháng, cơ quan quản lý GPLX thông báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông (nơi bấm lỗ lần thứ ba), đồng thời báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam biết việc giải quyết các trường hợp GPLX bị bấm lỗ lần thứ ba đã sát hạch cấp lại GPLX (mẫu thông báo quy định tại phụ lục 2 kèm theo).

Văn bản này thay thế cho hướng dẫn tại Điểm 3 Mục V văn bản số 747/PTNL ngày 29/04/2002, văn bản số 642/PTNL ngày 28/03/2003, văn bản số 1695/PTNL ngày 07/08/2003 và văn bản số 3041/PTNL ngày 22/12/2003 của Cục Đường bộ Việt Nam. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính kịp thời phản ánh để Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, bổ sung hướng dẫn.

 

	 
	KT. CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Văn Quyền


 

Phụ lục 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
	 

Ảnh màu 

cỡ 3x4

 
	 
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SÁT HẠCH LẠI ĐỂ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE


 

Kính gửi: Sở GTVT, GTCC...............................................................................

..........................................................................................................................

Tôi là:..................................................Quốc tịch:.........................................................

Sinh ngày.......... tháng......... năm..................................................................................

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:...............................................................................

Nơi cư trú:...................................................................................................................

Đơn vị công tác:...........................................................................................................

Số Giấy chứng minh nhân dân:.......................... do Công an.........................................

.......................................... cấp ngày......... tháng......... năm.........................................

Hiện có Giấy phép lái xe số................................. hạng.............. do..............................

........................ cấp ngày....... tháng......... năm............., Giấy phép lái xe đã bị đánh dấu do vi phạm pháp luật GTĐB lần thứ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Đề nghị cho tôi được sát hạch lại.................................................. để cấp Giấy phép lái xe

Xin gửi kèm theo:

- 01 Giấy chứng nhận sức khoẻ.

- Hồ sơ gốc của người lái xe.

- 03 ảnh màu cỡ 3x4cm kiểu chụp Giấy chứng minh nhân dân.

- Bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân.

- Các tài liệu khác có liên quan gồm:

...................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

............. Ngày....... tháng....... năm.........

	 
	Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

Phụ lục 2
	............................................

Sở GTVT, GTCC.................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

	Số:       /
	...........ngày, ...........tháng.........năm........


 

THÔNG BÁO
V/v đã giải quyết sát hạch cấp lại Giấy phép lái xe bị đánh dấu vi phạm pháp luật giao thông đường bộ lần thứ ba
Kính gửi:............................................................................................................
Thực hiện Thông tư số 03/2003 TTLT-BCA-BGTVT ngày 27/01/2003 của Liên Bộ Công an - Giao thông vận tải hướng dẫn việc đánh dấu số lần vi phạm pháp luật giao thông đường bộ trên Giấy phép lái xe.
Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính................................ nhận được thông báo số........................... của cơ quan Cảnh sát giao thông Công an............................................... về việc Ông (bà)
...................................................................................................................................
Nghề nghiệp:................................................................................................................
Nơi cư trú:...................................................................................................................
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:...............................................................................
Có Giấy phép lái xe số................................... do Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính................................. cấp, bị cơ quan Cảnh sát giao thông............................... đánh dấu vi phạm pháp luật giao thông đường bộ lần thứ ba ngày...... tháng.............. năm.........
Ông (bà)................................................... đã được Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính sát hạch cấp lại Giấy phép lái xe số.................................. hạng................... ngày.............. tháng.............. năm...............................
Vậy thông báo để.................................................. biết và phối hợp quản lý.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên
- Cục ĐBVN (để báo cáo)
- Lưu....
	CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 
GIÁM ĐỐC SỞ GTVT, GTCC  
(Ký tên, đóng dấu) 


 

